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1 KTĐ K165520201131 Phạm Quang Vinh 26/2/1998 2016/2022 1 TOEFL 17/1/2021 430 IIG  VN ĐHKTCN X X 2 Đạt

2 TĐH K135520216115 Nguyễn Mạnh Tuấn 25/12/1994 2013/2022 1 TOEIC 21/8/2022 505 IIG  VN ĐHKTCN X X 10 Đạt

3 TĐH K195520216117 Dương Thiệu Vi 20/10/2001 2019/2024 1 TOEIC 21/8/2022 495 IIG  VN ĐHKTCN X X 3 Đạt

4 TĐH K185520216347 Trần Ngọc Anh 7/9/2000 2018/2023 1 TOEIC 21/8/2022 555 IIG  VN ĐHKTCN X X 3 Đạt

5 TĐH K165520216042 Nguyễn Hồng Quang 30/8/1998 2016/2021 1 TOEFL 20/3/2022 460 IIG  VN ĐHKTCN X X 10 Đạt

6 HTĐ K175520201108 Nguyễn Huy Khương 18/9/1999 2017/2022 1 TOEIC 21/8/2022 480 IIG  VN ĐHKTCN X X 3 Đạt

7 KTMT K175520214001 Nguyễn Minh Chiến 5/7/1999 2017/2022 1 TOEFL 21/8/2022 450 IIG VN ĐHKTCN X X 3 Đạt

8 CN Ô TÔ K165905228014 Nguyễn Đức Huy 19/10/1998 2016/2022 1 TOEFL 6/5/2022 440 IIG VN ĐHKTCN X X 2 Đạt

9 CN Ô TÔ K195510205041 Dương Viết Tới 1/9/2021 2019/2023 1 TOEIC 19/12/2021 540 IIG VN ĐHKTCN X X 3 Đạt

10 KTĐT K195520207042 Nguyễn Thị Ngọc 13/11/2001 2019/2024 1 TOEIC 21/8/2022 515 IIG VN ĐHKTCN X X 3 Đạt

11 KTĐT K165520207028 Ngô Sỹ Thành 6/1/1998 2017/2022 1 TOP-J 15/5/2022 285 TOPJ HN X Đạt

12 KTĐK K185520216070 Vũ Văn Duy 9/5/2000 2018/2023 1 B1 15/5/2022 96 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

13 KTĐK K185520216139 Nguyễn Trung Kiên 7/11/2000 2018/2023 1 B1 15/5/2022 98.5 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

14 KTMT K185480106038 Dương Văn Nam 26/8/2000 2018/2023 1 B1 15/5/2022 95 ĐHKTCN ĐHKTCN X X Đạt

15 QLCN K205510601038 Phan Văn Lợi 14/01/2002 2020/2024 1 B1 15/5/2022 90 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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